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1 M-1 Lê Quốc Dương 20/01/2001 Nam SXCT 50129815 Cà Mau Không khám sức khỏe

2 M-2 Nông Văn Cường 30/05/1988 Nam SXCT 50103712 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

3 M-3 Lại Đình Khanh 24/07/1989 Nam SXCT 50107652 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Thế Nam 20/12/2000 Nam SXCT 50112875 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Trọng Hưng 12/10/1998 Nam SXCT 50113888 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Lê Văn Hà 21/05/1997 Nam SXCT 50114270 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Trác Lê Vỹ 02/01/2001 Nam SXCT 50121836 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Anh Tuấn 25/12/1996 Nam SXCT 50103686 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Huy Hoàng 09/01/2001 Nam SXCT 50107639 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Quang Huy 19/04/2001 Nam SXCT 50118755 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Hường 25/11/1989 Nam SXCT 50100942 Hà Nội Không khám sức khỏe

12 M-12 Phùng Văn Nhân 18/11/1985 Nam SXCT 90900355 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 M-13 Phạm Văn Dũng 04/10/1985 Nam SXCT 90900434 Lao động CBT Khám sức khỏe

14 M-14 Phan Thanh Hải 15/09/1986 Nam SXCT 90900272 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 M-15 Vũ Bá Thắng 25/01/1984 Nam SXCT 90900487 Lao động CBT Khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng Đình Huy 04/03/1989 Nam SXCT 90900458 Nghệ An Khám sức khỏe

17 M-17 Hứa Văn Hưng 29/07/1990 Nam SXCT 90900486 Lạng Sơn Khám sức khỏe

18 M-18 Lê Đình Bình 01/07/1993 Nam SXCT 50112857 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 M-19 Phan Thanh Trung 26/03/1999 Nam SXCT 50120151 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 M-20 Khuất Đình Tiến 08/08/1999 Nam SXCT 50100497 Hà Nội Không khám sức khỏe

21 M-21 Lê Đức Hạnh 12/04/1990 Nam SXCT 50116531 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Công Quyền 17/08/1990 Nam SXCT 50116722 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Văn Mùi 07/08/1991 Nam SXCT 50107649 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

24 M-24 Phạm Sĩ Thủy 02/09/1991 Nam SXCT 50113504 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Tống Thọ Chiến 24/06/1992 Nam SXCT 50113938 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-27 Nguyễn Văn Khảm 09/07/1986 Nam SXCT 90900541 Hưng Yên Khám sức khỏe

27 M-28 Phạm Văn Phong 01/08/1987 Nam SXCT 90900225 Hải Dương Khám sức khỏe

28 M-29 Nguyễn Văn Hoạt 20/09/1994 Nam SXCT 50110187 Nam Định Không khám sức khỏe

29 M-30 Đào Ngọc Hoàng 12/03/1989 Nam SXCT 50116456 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-31 Hoàng Văn Quý 29/10/1989 Nam SXCT 50104842 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

31 M-32 Nghiêm Đức Anh 17/08/1991 Nam SXCT 50109537 Hưng Yên Không khám sức khỏe

32 M-34 Nguyễn Danh Tiến 18/08/1988 Nam SXCT 90900185 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 M-35 Hà Quang Huy 10/02/2001 Nam SXCT 50112606 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-36 Nguyễn Sỹ Hòa 04/11/2000 Nam SXCT 50112039 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-37 Nguyễn văn Tuấn 29/04/1999 Nam SXCT 50112453 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-38 Hà Văn Khanh 22/10/1992 Nam SXCT 50113868 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-39 Ngô Văn Đoàn 30/05/1988 Nam SXCT 50110136 Nam Định Không khám sức khỏe

38 M-40 Nguyễn An Hiệu 10/08/1990 Nam SXCT 50124115 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

39 M-41 Nguyễn Thị Oanh 05/11/1999 Nữ SXCT 50702120 Nam Định Không khám sức khỏe

40 M-42 Đỗ Văn Hào 28/02/1992 Nam SXCT 90900295 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

41 M-44 Hồ Như Hải 20/11/1992 Nam SXCT 90900511 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 M-45 Nguyễn Huy Vượng 22/12/2000 Nam SXCT 50112350 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-47 Trần Quang Huy 01/02/2001 Nam SXCT 50116029 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-48 Nguyễn Thế Anh 05/06/1991 Nam SXCT 50707609 Phú Thọ Không khám sức khỏe

45 M-49 Lê Đình Long 27/06/2001 Nam SXCT 50106125 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

46 M-50 Lê Duy Điện 15/07/1989 Nam SXCT 50113719 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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47 M-51 Lý Văn Đồ 02/02/1990 Nam SXCT 50102514 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

48 M-52 Dương Bá Hoàng 01/02/1985 Nam SXCT 50112955 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-53 Nguyễn Xuân Trường 06/11/2001 Nam SXCT 50113838 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-54 Vũ Chiêu Hoàn 04/09/1990 Nam SXCT 50111112 Ninh Bình Không khám sức khỏe

51 M-55 Phạm Văn Sơn 08/03/1985 Nam SXCT 90900568 Thanh Hoá Khám sức khỏe

52 M-57 Hà Văn Đức 19/05/1990 Nam SXCT 50103421 Yên Bái Không khám sức khỏe

53 M-58 Nguyễn Văn Thắng 10/05/1987 Nam SXCT 90900471 Thanh Hoá Khám sức khỏe

54 M-59 Trần Bá Hoàng 09/01/1997 Nam SXCT 50106638 Điện Biên Không khám sức khỏe

55 M-60 Nguyễn Ngọc Vinh 30/10/2000 Nam SXCT 50112611 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-61 Nguyễn Văn Hiếu 28/11/2000 Nam SXCT 50112663 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-62 Vũ Đình Linh 02/06/2001 Nam SXCT 50108215 Hải Phòng Không khám sức khỏe

58 M-63 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1996 Nam SXCT 50113826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-64 Võ Trung Hiếu 22/05/2001 Nam SXCT 50119325 Quảng Bình Không khám sức khỏe

60 M-65 Nguyễn Văn Đồng 06/08/1983 Nam SXCT 90400250 Lao động CBT Khám sức khỏe

61 M-66 Lê Kim Thực 07/04/1992 Nam SXCT 50113937 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-67 Nguyễn Hữu Duy 20/10/1996 Nam SXCT 50128436 Kiên Giang Không khám sức khỏe

63 M-68 Hồ Thế Tài 06/06/1989 Nam SXCT 50116729 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 M-69 Trần Văn Việt 26/10/1999 Nam SXCT 50122944 Gia Lai Khám sức khỏe

65 M-70 Trịnh Văn Đức 25/10/1997 Nam SXCT 50112961 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-71 Đặng Văn Diễn 02/08/1992 Nam SXCT 90900612 Nghệ An Khám sức khỏe

67 M-72 Cao Xuân Bắc 24/04/1989 Nam SXCT 90900296 Thanh Hóa Khám sức khỏe

68 M-73 Bùi Phương Nam 13/09/1993 Nam SXCT 50116667 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-74 Đinh Văn Quang 08/02/1999 Nam SXCT 50111364 Ninh Bình Không khám sức khỏe

70 M-75 Nguyễn Văn Thành 06/01/1995 Nam SXCT 50106618 Điện Biên Không khám sức khỏe

71 M-76 Vy Văn Tiến 09/08/1991 Nam SXCT 50102873 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

72 M-77 Bùi Đình Linh 23/08/1998 Nam SXCT 50116409 Nghệ An Không khám sức khỏe

73 M-78 Nguyễn Văn Thảo 27/03/1999 Nam SXCT 50116674 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-79 Lê Đình Hoàng 01/09/2000 Nam SXCT 50112873 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-80 Nguyễn Huy Hoàng 01/01/1997 Nam SXCT 50118739 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

76 M-81 Nguyễn Văn Lâm 24/01/1992 Nam SXCT 90900141 Hà Nội Khám sức khỏe

77 M-82 Lê Công Văn 04/10/1984 Nam SXCT 90900349 Nghệ An Khám sức khỏe

78 M-84 Lâm Minh Thế 30/09/1991 Nam SXCT 90900510 Thanh Hóa Khám sức khỏe

79 M-85 Hoàng Mậu Tú 18/02/2001 Nam SXCT 50112436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-86 Lê Nhân Cường 26/09/1991 Nam SXCT 90900034 Thanh Hoá Khám sức khỏe

81 M-87 Nguyễn Tuấn Sơn 27/02/1999 Nam SXCT 50111407 Ninh Bình Không khám sức khỏe

82 M-88 Diệp Quyền Quý 11/11/1985 Nam SXCT 50106156 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

83 M-89 Hoàng Đức Cảnh 10/01/1996 Nam SXCT 50103713 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

84 M-90 Trần Văn Quang 12/08/2001 Nam SXCT 50116678 Nghệ An Khám sức khỏe

85 M-91 Lê Đình Thành 28/01/2000 Nam SXCT 50113879 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-92 Nguyễn Văn Ngà 04/12/1988 Nam SXCT 50113836 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-93 Phạm Văn Hoan 05/10/1988 Nam SXCT 50108758 Hải Dương Không khám sức khỏe

88 M-94 Nguyễn Thị Kiều Xuyến 06/03/1998 Nữ SXCT 10011647 Phú Thọ Không khám sức khỏe

89 M-95 Nguyễn Đạt Chiến 20/09/2000 Nam SXCT 50105111 Bắc Giang Không khám sức khỏe

90 M-96 Hồ Văn Hiệp 16/05/1985 Nam SXCT 90900325 Lao động CBT Khám sức khỏe

91 M-97 Võ Đình Trình 29/12/1991 Nam SXCT 50106627 Điện Biên Không khám sức khỏe

92 M-98 Phạm Văn Lương 28/06/1985 Nam SXCT 90900446 Hà Nội Khám sức khỏe

93 M-99 Phạm Văn Quyết 15/09/1987 Nam SXCT 90900045 Lao động CBT Khám sức khỏe

94 M-100 Nguyễn Ngọc Luyện 04/01/1992 Nam SXCT 90900516 Hà Nội Khám sức khỏe

95 M-101 Bùi Văn Tâm 20/10/1989 Nam SXCT 90410178 Lao động CBT Khám sức khỏe

96 M-102 Lê Văn Trung 26/04/1990 Nam SXCT 50111144 Ninh Bình Không khám sức khỏe

97 M-103 Bùi Ngọc Hòa 12/12/1986 Nam SXCT 50110063 Nam Định Không khám sức khỏe



98 M-104 Nguyễn Văn Soạn 06/06/1988 Nam SXCT 50100870 Hà Nội Không khám sức khỏe

99 M-105 Nguyễn Thanh Tuấn 20/08/1985 Nam SXCT 50110519 Thái Bình Không khám sức khỏe

100 M-106 Dương Thị Phương 26/07/1995 Nữ SXCT 10013289 Bắc Giang Không khám sức khỏe

101 M-107 Bùi Thị Uyên 12/04/1999 Nữ SXCT 50112507 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-108 Phạm Thị Hoa 17/07/2000 Nữ SXCT 50112911 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-109 Lê Văn Chung 19/11/1997 Nam SXCT 50114106 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-110 Trương Tuấn Anh 12/05/1997 Nam SXCT 50119427 Quảng Bình Không khám sức khỏe

105 M-111 Lê Văn Toản 07/08/2000 Nam SXCT 50113070 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-112 Đoàn Văn Bách 18/10/1991 Nam SXCT 50110536 Thái Bình Không khám sức khỏe

107 M-113 Hoàng Văn Long 01/05/2000 Nam SXCT 50112556 Thanh Hóa Khám sức khỏe

108 M-114 Phạm Đình Tụng 25/11/2000 Nam SXCT 50112963 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-115 Lê Văn Điệp 01/02/1996 Nam SXCT 50112846 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-116 Võ Quang Thọ 21/07/1991 Nam SXCT 90900128 Nghệ An Khám sức khỏe

111 M-117 Nguyễn Khắc Tâm 07/05/2000 Nam SXCT 50107065 Hòa Bình Khám sức khỏe

112 M-118 Lưu Văn Lượng 11/07/1989 Nam SXCT 90900024 Thanh Hoá Khám sức khỏe

113 M-119 Lê Văn Minh 10/05/1986 Nam SXCT 90900613 Thanh Hóa Khám sức khỏe

114 M-120 Trần Văn Cường 05/02/2001 Nam SXCT 50124009 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

115 M-121 Lê Khánh Duy 30/11/1993 Nam SXCT 50103723 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

116 M-122 Nguyễn Văn Quang 21/06/1993 Nam SXCT 50111128 Ninh Bình Không khám sức khỏe

117 M-123 Vũ Đức Tụng 16/10/2000 Nam SXCT 50111158 Ninh Bình Không khám sức khỏe

118 M-124 Dương Văn Vĩnh 08/02/1991 Nam SXCT 50109528 Hưng Yên Không khám sức khỏe

119 M-125 Hoàng Văn Hào 07/05/1990 Nam SXCT 50116544 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-126 Lê Hữu Xuyên 23/09/1990 Nam SXCT 50113737 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-127 Nguyễn Văn Tuấn 02/03/1992 Nam SXCT 90900473 Bắc Ninh Khám sức khỏe

122 M-128 Bùi Văn Phong 15/08/1997 Nam SXCT 50113735 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-129 Chung Văn Tam 13/05/1999 Nam SXCT 50103708 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

124 M-130 Nguyễn Anh Đức 04/06/1986 Nam SXCT 90410147 Nghệ An Khám sức khỏe

125 M-131 Nguyễn Đức Trường 20/08/1988 Nam SXCT 90900332 Phú Thọ Khám sức khỏe

126 M-132 Nguyễn Hữu Đức 06/05/1994 Nam SXCT 50124140 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

127 M-133 Lường Quốc Dũng 06/03/1989 Nam SXCT 50113692 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-134 Nguyễn Văn Trường 04/05/1991 Nam SXCT 50108273 Hải Phòng Không khám sức khỏe

129 M-135 Nguyễn Thanh Sơn 06/02/1999 Nam SXCT 50112489 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-136 Nguyễn Kim Việt 23/06/2001 Nam SXCT 50104833 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

131 M-137 Trần Đức Thảo 18/01/2000 Nam SXCT 50109506 Hưng Yên Không khám sức khỏe

132 M-139 Nguyễn Văn Thông 22/04/1998 Nam SXCT 50120388 Quảng Trị Không khám sức khỏe

133 M-140 Phạm Văn Trinh 23/06/1999 Nam SXCT 50111124 Ninh Bình Không khám sức khỏe

134 M-141 Nguyễn Thị Tuyết 10/09/1987 Nữ SXCT 90900229 Hải Dương Khám sức khỏe

135 M-142 Vương Đình Tuấn 16/05/1996 Nam SXCT 50100703 Hà Nội Không khám sức khỏe

136 M-143 Nguyễn Văn Công 08/04/2000 Nam SXCT 50116543 Nghệ An Không khám sức khỏe

137 M-144 Nguyễn Đình Cảnh 08/03/1991 Nam SXCT 90900170 Nghệ An Khám sức khỏe

138 M-145 Lê Văn An 25/11/1997 Nam SXCT 50113934 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-146 Trần Đình Chí Trung 20/10/1988 Nam SXCT 90900422 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

140 M-147 Trần Văn Hiếu 16/03/1991 Nam SXCT 90900649 Nghệ An Khám sức khỏe

141 M-148 Chu Đức Vũ 27/08/2001 Nam SXCT 50102117 Cao Bằng Không khám sức khỏe

142 M-149 Ngô Huy Hoàng 15/12/1996 Nam SXCT 50111373 Ninh Bình Không khám sức khỏe

143 M-150 Phí Văn Quang 23/03/2001 Nam SXCT 50113869 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-151 Nguyễn Văn Đức 25/08/2000 Nam SXCT 50111382 Ninh Bình Không khám sức khỏe

145 M-152 Tạ Tiến Việt 14/06/2001 Nam SXCT 50110502 Thái Bình Không khám sức khỏe

146 M-153 Nguyễn Hồng Sơn 02/03/1999 Nam SXCT 50116141 Nghệ An Không khám sức khỏe

147 M-154 Trần Quang Phi 12/09/1999 Nam SXCT 50111390 Ninh Bình Không khám sức khỏe

148 M-155 Trần Văn Huynh 28/11/1999 Nam SXCT 50111173 Ninh Bình Không khám sức khỏe



149 M-156 Hồ Tất Thăng 01/01/2001 Nam SXCT 50120213 Quảng Trị Không khám sức khỏe

150 M-157 Lê Văn Sỹ 16/08/1990 Nam SXCT 50116411 Nghệ An Không khám sức khỏe

151 M-158 Nguyễn Ngọc Thọ 31/01/1998 Nam SXCT 50103711 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

152 M-159 Nguyễn Hồng Sơn 03/03/1997 Nam SXCT 50742418 Đồng Nai Khám sức khỏe

153 M-160 Lê Văn Thục 20/07/1988 Nam SXCT 50113847 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-161 Thái Doãn Mạnh 01/06/1991 Nam SXCT 90900024 Lao động CBT Khám sức khỏe

155 M-162 Hoàng Ngọc Đảng 01/12/1990 Nam SXCT 90900081 Lao động CBT Khám sức khỏe

156 M-163 Phạm Trung Dũng 12/01/1985 Nam SXCT 90900624 Nam Định Khám sức khỏe

157 M-165 Phạm Linh Dương 28/10/2000 Nam SXCT 50120336 Quảng Trị Không khám sức khỏe

158 M-166 Nguyễn Ngọc Bảo 01/10/1990 Nam SXCT 50116396 Nghệ An Không khám sức khỏe

159 M-167 Phạm Sỹ Trang 17/10/1989 Nam SXCT 50106617 Điện Biên Không khám sức khỏe

160 M-168 Vũ Ngọc Dương 18/12/1990 Nam SXCT 50113130 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-169 Đỗ Tuấn Anh 27/09/1998 Nam SXCT 50111236 Ninh Bình Không khám sức khỏe

162 M-170 Nguyễn Bá Huy 12/11/1990 Nam SXCT 50108231 Hải Phòng Không khám sức khỏe

163 M-171 Lê Thị Thu Trang 09/06/1993 Nữ SXCT 10018100 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-172 Bùi Ngọc Lực 15/09/1987 Nam SXCT 50113343 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

165 M-173 Đào Văn Khang 15/01/1994 Nam SXCT 50113201 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-174 Nguyễn Năng Thiện 19/09/1992 Nam SXCT 50108751 Hải Dương Không khám sức khỏe

167 M-175 Nguyễn Trí Thìn 10/12/1988 Nam SXCT 90900333 Nghệ An Khám sức khỏe

168 M-176 Hồ Thị Liên 11/09/1996 Nữ SXCT 10021253 Nghệ An Khám sức khỏe

169 M-177 Nguyễn Quốc Trường 28/05/1998 Nam SXCT 50107698 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

170 M-179 Trần Văn Hoàn 03/06/2000 Nam SXCT 50111154 Ninh Bình Không khám sức khỏe

171 M-180 Đậu Đức Mạnh 12/02/1996 Nam SXCT 50116482 Nghệ An Không khám sức khỏe

172 M-181 Hoàng Văn Nam 22/04/1994 Nam SXCT 50116479 Nghệ An Không khám sức khỏe

173 M-182 Nguyễn Đình Huy 07/11/1999 Nam SXCT 50100513 Hà Nội Không khám sức khỏe

174 M-183 Đặng Văn Biên 27/04/1990 Nam SXCT 90900278 Nghệ An Khám sức khỏe

175 M-184 Lê Trọng Dương 29/03/1994 Nam SXCT 50112578 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

176 M-185 Nguyễn Nhật Dương 09/01/1996 Nam SXCT 50106128 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

177 M-186 Trương Văn Tuân 08/12/1991 Nam SXCT 90900513 Nghệ An Khám sức khỏe

178 M-188 Hoàng Đại Hiệp 18/07/1998 Nam SXCT 50111366 Ninh Bình Không khám sức khỏe

179 M-189 Nguyễn Đức Hòa 19/03/1995 Nam SXCT 50111107 Ninh Bình Không khám sức khỏe

180 M-190 Nguyễn Văn Dũng 14/10/1993 Nam SXCT 50111127 Ninh Bình Không khám sức khỏe

181 M-191 Bùi Đăng Quốc Trọng 01/06/2001 Nam SXCT 50106608 Điện Biên Không khám sức khỏe

182 M-192 Nguyễn Văn Tuấn 14/03/1996 Nam SXCT 50119330 Quảng Bình Không khám sức khỏe

183 M-193 Nguyễn Xuân Sơn 07/09/2001 Nam SXCT 50103601 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

184 M-194 Đinh Nam Thành 19/02/1986 Nam SXCT 50107068 Hòa Bình Khám sức khỏe

185 M-195 Lê Bá Tùng 07/10/2000 Nam SXCT 50112906 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

186 M-196 Lê Xuân Long 11/09/2000 Nam SXCT 50112509 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

187 M-197 Đỗ Văn Trường 26/01/1992 Nam SXCT 50111182 Ninh Bình Không khám sức khỏe

188 M-199 Nguyễn Văn Minh 15/08/1993 Nam SXCT 90900519 Lao động CBT Khám sức khỏe

189 M-200 Đỗ Văn Nam 04/07/1989 Nam SXCT 90900544 Nam Định Khám sức khỏe

190 M-201 Nguyễn Tiến Chung 08/07/1988 Nam SXCT 90900588 Ninh Bình Khám sức khỏe

191 M-202 Vũ Văn Vương 05/12/1985 Nam SXCT 90900449 Nam Định Khám sức khỏe

192 M-203 Vũ Văn Công 26/06/1983 Nam SXCT 50107230 Hà Nam Không khám sức khỏe

193 M-204 Lê Duy Hòng 04/09/1997 Nam SXCT 50113798 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

194 M-205 Ngô Xuân Phi 12/01/1990 Nam SXCT 90900072 Nghệ An Khám sức khỏe

195 M-206 Bùi Đức Điệp 12/08/1991 Nam SXCT 90900521 Thanh Hóa Khám sức khỏe

196 M-207 Chu Thế Cương 18/08/1985 Nam SXCT 90900382 Bắc Giang Khám sức khỏe

197 M-208 Đào Khoa Trường 20/03/1985 Nam SXCT 90900023 Thanh Hoá Khám sức khỏe

198 M-209 Nguyễn Văn Quý 08/06/1991 Nam SXCT 50113208 Thanh Hóa Khám sức khỏe

199 M-210 Nguyễn Thị Liễu 01/02/1992 Nữ SXCT 90900414 Lao động CBT Khám sức khỏe

200 M-211 Lê Công Yên 17/08/1989 Nam SXCT 90900001 Nghệ An Khám sức khỏe

201 M-212 Nguyễn Xuân Tiến 06/03/1994 Nam SXCT 50100448 Hà Nội Khám sức khỏe

202 M-213 Nguyễn Văn Thủy 06/11/1989 Nam SXCT 90900461  Hà Tĩnh Khám sức khỏe



203 M-214 Lê Thị Quỳnh 08/08/1999 Nữ SXCT 50721131 Hải Dương Không khám sức khỏe

204 M-215 Lê Bá Năm 27/06/1990 Nam SXCT 50114191 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

205 M-216 Nguyễn Hữu Quý 06/10/1993 Nam SXCT 50118721 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

206 M-217 Nguyễn Hữu Phi 17/07/1989 Nam SXCT 90900373 Lao động CBT Khám sức khỏe

207 M-218 Nguyễn Đình Nhiên 26/09/1989 Nam SXCT 90400373 Hải Dương Khám sức khỏe

208 M-219 Đào Quang Duy 25/05/1999 Nam SXCT 50114136 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

209 M-220 Hoàng Văn Công 10/04/1984 Nam SXCT 90410187 Lao động CBT Khám sức khỏe

210 M-221 Nguyễn Đình Đồng 02/08/1989 Nam SXCT 90900559 Bắc Ninh Khám sức khỏe

211 M-222 Đào Khả Thảo 11/07/1989 Nam SXCT 50113723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

212 M-223 Hồ Văn Hoàng 16/01/1998 Nam SXCT 50106622 Điện Biên Không khám sức khỏe

213 M-224 Vi Văn Khánh 01/01/1999 Nam SXCT 50106626 Điện Biên Không khám sức khỏe

214 M-225 Nguyễn Ngô Quốc Đạt 01/08/2001 Nam SXCT 50116031 Nghệ An Không khám sức khỏe

215 M-226 Nguyễn Viết Huy 28/01/2001 Nam SXCT 50114118 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

216 M-227 Bùi Anh Đức 10/10/2000 Nam SXCT 50113994 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

217 M-228 Nguyễn Trung Thành 16/07/1997 Nam SXCT 50110544 Thái Bình Không khám sức khỏe

218 M-229 Đặng Văn Tín 25/06/1987 Nam SXCT 90900183 Lao động CBT Khám sức khỏe

219 A-1 Lô Thị Ngọc 20/06/1997 Nữ Nông nghiệp 50303956 Kon Tum Khám sức khỏe

220 A-2 Nguyễn Văn Long 19/04/1996 Nam Nông nghiệp 50301899 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

221 A-3 Trương Văn Long 04/08/1983 Nam Nông nghiệp 50302907 Quảng Trị Không khám sức khỏe

222 A-4 Phan Văn Kiên 20/08/1986 Nam Nông nghiệp 50306050 Quảng Trị Không khám sức khỏe

223 A-5 Hà Duy Thắng 25/07/1989 Nam Nông nghiệp 50300658 Phú Thọ Không khám sức khỏe

224 A-6 Bùi Tiến Mạnh 10/05/1990 Nam Nông nghiệp 50305629 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

225 A-7 Lê Văn Thành 25/05/1985 Nam Nông nghiệp 50302105 Thanh Hóa Khám sức khỏe

226 A-8 Lang Văn Thuận 23/02/1994 Nam Nông nghiệp 50301852 Thanh Hóa Khám sức khỏe

227 A-9 Đinh Thị Anh 10/02/1999 Nữ Nông nghiệp 50303664 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

228 A-10 Nguyễn Văn Tây 10/09/1996 Nam Nông nghiệp 50303292 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

229 A-11 Hồ Sỹ Huấn 04/02/1990 Nam Nông nghiệp 50306093 Quảng Trị Không khám sức khỏe

230 A-12 Bùi Văn Dũng 20/09/1990 Nam Nông nghiệp 50301697 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

231 A-13 An Thanh Bằng 20/09/1981 Nam Nông nghiệp 50300021 Hải Dương Không khám sức khỏe

232 A-14 Đỗ Thanh Hải 20/10/1987 Nam Nông nghiệp 90800398 Lao động CBT Khám sức khỏe

233 A-15 Nguyễn Văn Nghĩa 10/10/1981 Nam Nông nghiệp 50300079 Ninh Bình Không khám sức khỏe

234 A-16 Phùng Thị Quỳnh Như 10/07/1995 Nữ Nông nghiệp 50305061 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

235 F-1 Nguyễn Tuấn Anh 05/09/1993 Nam Ngư nghiệp 50802474 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

236 F-2 Trần Văn Trung 30/03/1995 Nam Ngư nghiệp 50802816 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

237 F-3 Trần Văn Hiếu 28/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50805028 Quảng Nam Không khám sức khỏe

238 F-4 Hoàng Văn Khánh 02/01/1990 Nam Ngư nghiệp 50800916 Thanh Hóa Khám sức khỏe

239 F-5 Nguyễn Phạm Tuân 21/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50803573 Quảng Bình Không khám sức khỏe

240 F-6 Nguyễn Văn Điệp 19/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50803928 Quảng Bình Không khám sức khỏe

241 F-7 Trịnh Tứ Thương 01/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50800661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

242 F-8 Đặng Ngọc Hoàng Phi 05/01/1986 Nam Ngư nghiệp 50783478 Quảng Nam Khám sức khỏe

243 F-9 Hoàng Ngọc Nam 15/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50803251 Quảng Trị Khám sức khỏe

244 F-10 Phạm Văn Hiệp 04/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50804534 Quảng Trị Không khám sức khỏe

245 F-11 Trần Hoàng Khánh 09/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50802614 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

246 F-12 Hồ Đại Tuấn 01/10/1986 Nam Ngư nghiệp 50801588 Nghệ An Khám sức khỏe

247 F-13 Nguyễn Văn Bảy 18/01/1989 Nam Ngư nghiệp 50800927 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

248 F-14 Nguyễn Văn Dương 18/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50780482 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

249 F-15 Hồ Văn Tú 10/04/1984 Nam Ngư nghiệp 50783084 Quảng Trị Không khám sức khỏe

250 F-16 Phạm Văn Chức 26/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50802907 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

251 F-17 Nguyễn Văn Chỉnh 11/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50781263 Nghệ An Khám sức khỏe

252 F-18 Trần Văn Tuấn 15/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50801003 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

253 F-19 Phạm Văn Đạt 23/07/1988 Nam Ngư nghiệp 50775344 Ninh Bình Không khám sức khỏe

254 F-20 Dương Văn Sơn 12/03/1997 Nam Ngư nghiệp 50801613 Nghệ An Không khám sức khỏe

255 F-21 Lê Văn Vũ 22/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50803390 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

256 F-22 Lê Nguyễn Hòa 29/12/1979 Nam Ngư nghiệp 50781048 Nghệ An Không khám sức khỏe



257 F-23 Nguyễn Văn Loan 15/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50801669 Nghệ An Không khám sức khỏe

258 F-24 Nguyễn Xuân Hiếu 28/02/1996 Nam Ngư nghiệp 50780166 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

259 F-25 Nguyễn Văn Vinh 10/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50781176 Nghệ An Khám sức khỏe

260 F-26 Lê Văn Thọ 05/07/1982 Nam Ngư nghiệp 50783070 Quảng Trị Không khám sức khỏe


